
Phòng thi: PM2 - ĐC: 37/3 Lê Phụng Hiểu Giờ Thi: 14h00 đến 16h30

STT SBD
Phòng 

thi
Ngày sinh Giới Tính Nơi sinh Chữ kýGhi chú

1 290826001 PM2 Phạm Thị Thanh Hải 20/07/2012 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

2 290826002 PM2 Lê Hồng Hạnh 17/01/1983 Nữ Thanh Hóa

3 290826003 PM2 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 10/01/1990 Nữ Nghệ An

4 290826004 PM2 Lã Thị Hoài Hạnh 15/02/1979 Nữ Thái Nguyên

5 290826005 PM2 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 09/07/1990 Nữ Đồng Nai

6 290826006 PM2 Nguyễn Thị Hằng 05/08/1986 Nữ Hà Tĩnh

7 290826007 PM2 Nguyễn Thùy Hân 18/01/2016 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

8 290826008 PM2 Trần Gia Hân 02/01/2014 Nữ TP. Hồ Chí Minh

9 290826009 PM2 Trương Nguyễn Ngọc Gia Hân 04/11/2012 Nữ TP. Hồ Chí Minh

10 290826010 PM2 Nguyễn Huyền Gia Hân 17/09/2013 Nữ TP. Hồ Chí Minh

11 290826011 PM2 Nguyễn Hoàng Gia Hân 25/08/2012 Nữ TP. Hồ Chí Minh

12 290826012 PM2 Tào Nguyễn Gia Hân 02/10/2013 Nữ TP. Hồ Chí Minh

13 290826013 PM2 Phan Nguyễn Gia Hân 30/07/2012 Nữ Hà Nội

14 290826014 PM2 Mai Ngọc Hân 12/11/2011 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

15 290826015 PM2 Lê Thị Thanh Hiền 12/06/2008 Nữ TP. Hồ Chí Minh

16 290826016 PM2 Phạm Mạnh Hiệp 18/10/2014 Nam Ninh Bình

17 290826017 PM2 Nguyễn Xuân Hiếu 03/02/2012 Nam TP. Hồ Chí Minh

18 290826018 PM2 Nguyễn Minh Hiếu 08/01/2014 Nam Tp. Hồ Chí Minh

19 290826019 PM2 Nguyễn Thị Phương Hoa 13/08/2000 Nữ TP. Hồ Chí Minh

20 290826020 PM2 Phạm Đình Hòa 18/07/2010 Nam Tp. Hồ Chí Minh

21 290826021 PM2 Thạch Ngọc Hóa 10/10/1982 Nam Cà Mau

22 290826022 PM2 Phạm Văn Hoàng 12/06/1993 Nam Nghệ An

23 290826023 PM2 Nguyễn Gia Huệ 02/10/2017 Nữ TP. Hồ Chí Minh

24 290826024 PM2 Phan Gia Huy 30/01/2014 Nam Tp. Hồ Chí Minh

25 290826025 PM2 Huỳnh Tuấn Huy 20/10/2017 Nam Tp. Hồ Chí Minh

26 290826026 PM2 Nguyễn Thị Lệ Huyền 02/10/1988 Nữ TP. Hồ Chí Minh

27 290826027 PM2 Hồ Mỹ Huyền 6/6/2000 Nữ Khánh Hòa

28 290826028 PM2 Nguyễn Thị Minh Huyền 07/08/2012 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

29 290826029 PM2 Mai Thị Thanh Huyền 07/02/1985 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

30 290826030 PM2 Tô Chấn Hưng 16/09/2017 Nam Tp. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 29/08/2026

Họ và tên



31 290826031 PM2 Nguyễn Gia Hưng 10/4/2014 Nam Tp. Hồ Chí Minh

32 290826032 PM2 Nguyễn Thị Lan Hương 15/07/2011 Nữ Tp. Hồ Chí Minh

33 290826033 PM2 Phạm Gia Khang 04/02/2013 Nam Lâm Đồng

34 290826034 PM2 Trần Phúc Khang 14/11/2016 Nam TP. Hồ Chí Minh

Danh sách có : 34 Thí sinh

Tổng số học viên dự thi: …… Thí sinh Cán bộ coi thi 1
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